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1.  ADSL  
Asymmetric Digital Subscriber 

Line 

Đường truyền thuê bao 

số bất đối xứng 

2.  A-FLT 
Advanced forward link 

trilateration  
 

3.  AOA Angle of arrival   

4.  API  
Application Programming 

Interface 

Giao diện lập trình ứng 

dụng 

5.  AR Augmented Reality 
Thực tại tăng cường 

(hoặc Thực tại gia tăng) 

6.  CSDL  Cơ sở dữ liệu 

7.  EDGE 
Enhanced Data rates for GSM 

Evolution 

Công nghệ di động được 

nâng cấp từ GPRS 

8.  E-OTD 
Enhanced observed time 

difference  
 

9.  GAE  Google App Engine Google App Engine 

10.  GIS Geographical Information System Hệ thống thông tin địa lý 

11.  GPRS General Packet Radio Service 
Dịch vụ vô tuyến gói 

tổng hợp 

12.  GPS Global Position System 
Hệ thống định vị toàn 

cầu 

13.  HDM  Head Mounted Display  
Thiết bị hiển thị được 

gắn trên đầu 

14.  HTML  HyperText Markup Language 
Ngôn ngữ đánh dấu siêu 

văn bản 

15.  HTTP Hypertext Transfer Protocol 
Giao thức truyền siêu 

văn bản 

16.  JDBC  Java Database Connectivity 
Kết nối cơ sở dữ liệu 

Java 

17.  JSON  JavaScript Object Notation 
Ký pháp đối tượng 

JavaScript 

18.  LBC Location-based Computing 
Tính toán dựa trên địa 

điểm 

19.  LBS Location-based Services Dịch vụ dựa trên vị trí 

20.  MARS  
Mobile Augmented Reality 

System 

Hệ thống thực tại tăng 

cường mobile 

21.  PDA Personal Digital Assistant 
Thiết bị di động số cá 

nhân 
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23.  SEO Search Engine Optimization 
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24.  TDOA Time difference of arrival   
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không dây 
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Ngôn ngữ đánh dấu vô 

tuyến 

30.  XHTML 
Extensible HyperText Markup 

Language 

Ngôn ngữ đánh dấu siêu 

văn bản mở rộng 
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